


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: THĂM DÒ PHÓNG XẠ (RADIOACTIVE METHODS)
Mã số học phần: 7060116
Số tín chỉ học phần:3(3-0-6),  học trong 16 tuần
Số tiết học phần:

Lý thuyết: 45	Bài tập: 0	Thực hành	0
Thực tập: 0	Đồ án: 0	Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
NGND. GS. TS. Lê Khánh Phồn	0601-02
TS. Dương Văn Hào  			     0601-13
2.1. Bộ môn: Địa vật lý
2.2. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Điều kiện tiên quyết: (7060127) Địa vật lý đại cương
             3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
Nắm được cơ sở vật lý – địa chất, thiết bị, phương pháp hệ công tác, xử lý tài liệu và ứng dụng các phương pháp thăm dò phóng xạ.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiện tượng phóng xạ – các định luật về phóng xạ
4.1.2. Đặc trưng các bức xạ ion hóa và tương tác của chúng với vật chất
4.1.3. Nguyên lý làm việc của máy đo phóng xạ
4.1.4. Cơ sở địa chất của thăm dò phóng xạ
4.1.5. Các phương pháp gamma
4.1.6. Các phương pháp khí phóng xạ
4.1.7. Các phương pháp phóng xạ trong phòng thí nghiệm
4.1.8. Ứng dụng tổng hợp các phương pháp phóng xạ và địa vật lý hạt nhân
4.1.9. Một số vấn đề nghiên cứu môi trường phóng xạ
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được cơ sở vật lý – địa chấtthiết bị, phương pháp hệ công tác, xử lý tài liệu và ứng dụng các phương pháp thăm dò phóng xạ
4.2.2.  Tính toán được liều chiếu trong.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Hiện tượng phóng xạ – các định luật về phóng xạ; Đặc trưng các bức xạ ion hóa và tương tác của chúng với vật chất; Các đầu dò bức xạ. Nguyên lý làm việc của máy đo phóng xạ; Cơ sở địa chất của thăm dò phóng xạ; Các phương pháp gamma; Các phương pháp khí phóng xạ; Các phương pháp phóng xạ trong phòng thí nghiệm; Ứng dụng tổng hợp các phương pháp phóng xạ và địa vật lý hạt nhân; Một số vấn đề nghiên cứu môi trường phóng xạ.
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Hiện tượng phóng xa. Các định luật về phóng xạ
	6
	

4.1.1
4.2.1

	1.1
	Hiện tượng phóng xạ – Các dạng phân rã phóng xạ
	
	

	1.2
	Định luật cơ bản của quá trình phóng xạ
	
	

	1.3
	Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên. Các họ phóng xạ tự nhiên
	
	

	1.4
	Cân bằng phóng xạ
	
	

	1.5
	Phản ứng hạt nhân. Hoạt tính phóng xạ nhân tạo
	
	

	Chương 2
	Đặc trưng các bức xạ Ion hóa và tương tác của chúng với vật chất

	4
	

	2.1
	Bức xạ alpha và tương tác của nó với vật chất
	
	


4.1.2
4.2.2

	2.2
	Bức xạ beta và tương tác của nó với vật chất
	
	

	2.3
	Bức xạ gamma và tương tác của bức xạ ronghen và gamma với vật chất
	
	

	2.4
4
205
	Sự tương tác của notron với vật chất
	
	

	2.5
	Quy luật thống kế của phép đo phóng xạ
	
	

	2.6
	Đơn vị thường dùng của phép đo phóng xạ
	
	

	Chương 3
	Các đầu dò bức xạ. Nguyên lý làm việc của máy đo phóng xạ
	6
	


4.1.3

	3.1
	Các loại đầu dò bức xạ
	
	

	3.2
	Nguyên lý làm việc của các máy đo phóng xạ

	
	

	3.3
	Kiểm định máy và nguồn phóng xạ
	
	

	Chương 4
	Cơ sở địa chất của thăm dò phóng xạ
	      4
	



4.1.3

	 4.1
	Lịch sử nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử
	
	

	4.2
	Sự phân bố các nguyên tố phóng xạ trong các đá

	
	

	4.3
	Các loại mỏ và các khoáng vật urani chủ yếu
	
	

	4.4
	Các tiền đề địa chất để giải quyết các vấn đề phi phóng xạ của các phương pháp phóng xạ
	
	

	Chương 5
	Các phương pháp Gamma
	6
	




4.1.5

	5.1

	Cơ sở lý thuyết của phương pháp gamma ngoài trời
	
	

	5.2
	Đo vẽ gamma hàng không
	
	

	5.3
	Phương pháp gamma mặt đất
	
	

	5.4
	Phương pháp phổ gamma mặt đất
	
	

	5.5
	Đo gamma và phổ gamma công trình
	
	

	Chương 6
	Các phương pháp khí phóng xạ
	5
	


4.1.6

	6.1
	Cơ sở áp dụng các phương pháp khí phóng xạ trong nghiên cứu địa chất
	
	

	6.2
	Phương pháp khí phóng xạ
	
	

	6.3
	Phương pháp đầu dò vết alpha
	
	

	Chương 7
	Các phương pháp phóng xạ phòng thí nghiệm
	5
	



4.1.7

	7.1
	Xác định hoạt độ của mẫu theo các đơn vị đương lượng urani
	
	

	7.2
	Phân tích phóng xạ đa thành phần các mẫu bột
	
	

	7.3
	Phân tích theo các khi phóng xạ
	
	

	7.4
	Kiểm tra và đánh giá độ chính xác phân tích
	
	

	Chương 8
	Ứng dụng tổ hợp các phương pháp phóng xạ trong nghiên cứu địa chất
	4
	



4.1.8

	8.1
	Các nguyên tắc chọn tổ hợp các phương pháp phóng xạ trong nghiên cứu địa chất
	
	

	8.2
	Các ví dụ thực tế ứng dụng tổng hợp các phương pháp phóng xạ và địa vật lý hạt nhân
	
	

	Chương 9
	Một số vấn đề nghiên cứu môi trường phóng xạ
	5
	



4.1.9



	9.1
	Tác dụng sinh học của bức xạ ion hóa
	
	

	9.2
	Một số khái niệm trong an toàn phóng xạ
	
	

	9.3
	Hệ phương pháp nghiên cứu môi trường phóng xạ
	
	

	9.4
	Cơ sở pháp lý và khoa học đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đối với môi trường và sức khỏe con người.
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
8. Nhiệm vụ của sinh viên n
· Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	· Báo cáo/thuyết minh/...
· Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

30%

60%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết
	

	
4
	Điểm thi kết thúc học phần
	· Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
· Tổ chức báo cáo kết quả thiết kế
	



9.2. Cách tínhđiểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Mai Thanh Tân. Địa vật lý  đại cương. NXB  Đại học  Mỏ -Địa chất.  2004.
[2]  Lê Khánh Phồn. Thăm dò phóng xạ.  NXB Giao thông vận tải, 2004.
[3] Lê Khánh Phồn; Nguyễn Xuân Thắng. Giáo trình các phương pháp phóng xạ và địa vật lý hạt nhân. Đại học  Mỏ - Địa chất , 1993.
[4] Lê Khánh Phồn, Phan Thiên Hương. Phóng xạ môi trường. NXB Xây dựng, 2016.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	




1
	Chương 1 Hiện tượng phóng xa. Các định luật về phóng xạ
1.1	Hiện tượng phóng xạ – Các dạng phân rã phóng xạ
1.2	Định luật cơ bản của quá trình phóng xạ

	6
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo[2]


	



2
	Chương 1 Hiện tượng phóng xa. Các định luật về phóng xạ
1.3	Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên. Các họ phóng xạ tự nhiên
1.4	Cân bằng phóng xạ
1.5	Phản ứng hạt nhân. Hoạt tính phóng xạ nhân tạo
	6
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo[2][3]


	





3
	Chương 2 Đặc trưng các bức xạ Ion hóa và tương tác của chúng với vật chất
2.1	Bức xạ alpha và tương tác của nó với vật chất
2.2	Bức xạ beta và tương tác của nó với vật chất
2.3	Bức xạ gamma và tương tác của bức xạ ronghen và gamma với vật chất
2.4. Sự tương tác của notron với vật chất
2.5 Quy luật thống kế của phép đo phóng xạ
2.6 Đơn vị thường dùng của phép đo phóng xạ
	8
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 2 trong tài liệu tham khảo [2] [3];

	


3
	Chương 3 Các đầu dò bức xạ. Nguyên lý làm việc của máy đo phóng xạ
3.1	Các loại đầu dò bức xạ
3.2	Nguyên lý làm việc của các máy đo phóng xạ

	6
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 3 trong tài liệu tham khảo [2] [3];

	
4
	Chương 3 Các đầu dò bức xạ. Nguyên lý làm việc của máy đo phóng xạ
3.3	Kiểm định máy và nguồn phóng xạ
	6
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 3 trong tài liệu tham khảo [2];

	



5

	Chương 4 Cơ sở địa chất của thăm dò phóng xạ
 4.1	Lịch sử nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử
4.2	   Sự phân bố các nguyên tố phóng xạ trong các đá
4.3	Các loại mỏ và các khoáng vật urani chủ yếu
4.4	Các tiền đề địa chất để giải quyết các vấn đề phi phóng xạ của các phương pháp phóng xạ
	8
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 4 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];

	

6
	Chương 5 Các phương pháp Gamma
5.1  Cơ sở lý thuyết của phương pháp gamma ngoài trời
5.2	Đo vẽ gamma hàng không

	6
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];

	

7
	Chương 5 Các phương pháp Gamma
5.3	Phương pháp gamma mặt đất
5.4	Phương pháp phổ gamma mặt đất
5.5	Đo gamma và phổ gamma công trình
	6
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];

	

8
	Chương 6 Các phương pháp khí phóng xạ
6.1  Cơ sở áp dụng các phương pháp khí phóng xạ trong nghiên cứu địa chất
6.2. Phương pháp khí phóng xạ
6.3. Phương pháp đầu dò vết alpha
	
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 6 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];

	


9
	Chương 7 Các phương pháp phóng xạ phòng thí nghiệm
7.1	Xác định hoạt độ của mẫu theo các đơn vị đương lượng urani
7.2	Phân tích phóng xạ đa thành phần các mẫu bột
7.3	Phân tích theo các khi phóng xạ
7.4 Kiểm tra và đánh giá độ chính xác phân tích
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 7 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];

	

10
	Chương 8 Ứng dụng tổ hợp các phương pháp phóng xạ trong nghiên cứu địa chất
8.1 Các nguyên tắc chọn tổ hợp các phương pháp phóng xạ trong nghiên cứu địa chất
8.2 Các ví dụ thực tế ứng dụng tổng hợp các phương pháp phóng xạ và địa vật lý hạt nhân
	8
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 8 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];

	



11
	Chương 9 Một số vấn đề nghiên cứu môi trường phóng xạ
9.1 Tác dụng sinh học của bức xạ ion hóa
9.2 Một số khái niệm trong an toàn phóng xạ

	5
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 9 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];

	



12
	Chương 9 Một số vấn đề nghiên cứu môi trường phóng xạ
9.3 Hệ phương pháp nghiên cứu môi trường phóng xạ
9.4 Cơ sở pháp lý và khoa học đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ đối với môi trường và sức khỏe con người.
	5
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 9 trong tài liệu tham khảo [2] [3] [4];
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